Mẫu khoa Công nghệ may
	STT
	Họ và tên
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Học kỳ
	Số tiết dạy (chưa nhân hệ số)
	Số SV-HS học lại
	Ngày nghỉ / tiết nghỉ

(nếu có)
	Tự dạy bù
	Tên GV dạy thay
	Ngày dạy thay cho GV khác
	Tên GV được dạy thay
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1


	Nguyễn Thị Hiền
	Nguyên phụ liệu may
	13CĐM
	I
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Quản lý đơn hàng
	12CĐM
	I
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổ chức và QL sản xuất MCN
	13TCMT
	I
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ thuật may cơ bản
	14TCMT
	I
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nghệ may trang phục 1
	14CĐM
	I
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TT Kỹ thuật may cơ bản
	14TCMT
	I
	150
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sáng tác mẫu thời trang
	13TCMT
	II
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thực tập cắt may thời trang
	13TCMT
	II
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TT công nghệ may trang phục 1
	14CĐM
	II
	120
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